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DANH MỤC KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

Được triển khai thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-SYT, ngày 13/12/2021 của Sở Y tế) 
 

 

1. Danh mục kỹ thuật đúng tuyến: 41 kỹ thuật 

Stt 

 TT 

theo 

TT 

21 

 TT 

theo 

TT 

43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

  1 2 3 
4 

A B C D 

  XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG         

      
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế 

trực tiếp điều trị cho người bệnh) 
        

1   1 Điều trị bằng sóng ngắn x x x   

2   5 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều x x x   

3   7 Điều trị bằng các dòng điện xung x x x   

4   8 Điều trị bằng siêu âm x x x   

5   11 Điều trị bằng tia hồng ngoại x x x x 

6   16 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) x x x x 

7   17 Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) x x x x 

8   26 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống x x x   

      
B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (nhân viên y tế 

trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) 
        

9   31 
Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa 

người 
x x x x 

10   35 Tập lăn trở khi nằm x x x x 

11   36 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi x x x x 

12   41 Tập đi với thanh song song x x x x 

13   42 Tập đi với khung tập đi x x x x 

14   43 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) x x x x 

15   44 Tập đi với gậy x x x x 

16   47 Tập lên, xuống cầu thang x x x x 

17   48 
Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, 

gồ ghề… ) 
x x x x 

18   54 Tập vận động chủ động x x x x 

19   55 Tập vận động tự do tứ chi x x x x 

20   63 Tập với thang tường x x x x 

21   65 Tập với ròng rọc x x x x 

22   66 Tập với dụng cụ quay khớp vai x x x x 

23   67 Tập với dụng cụ chèo thuyền x x x x 

24   70 Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi x x x x 

25   71 Tập với xe đạp tập x x x x 
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26   75 Tập ho có trợ giúp x x x x 

      
C. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU (nhân viên y 

tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người 

bệnh) 

        

27   92 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn x x x x 

28   93 
Kỹ thuật hướng dẫn người liệt hai chân ra 

vào xe lăn 
x x x x 

29   94 
Kỹ thuật hướng dẫn người liệt nửa người ra 

vào xe lăn 
x x x x 

30   95 Tập các vận động thô của bàn tay x x x x 

31   96 Tập các vận động khéo léo của bàn tay x x x x 

32   97 Tập phối hợp hai tay x x x x 

33   98 Tập phối hợp tay mắt x x x x 

34   99 Tập phối hợp tay miệng x x x x 

35   100 

Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày 

(ADL) (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, vui chơi 

giải trí…) 

x x x x 

36   101 Tập điều hòa cảm giác x x x x 

37   102 Tập tri giác và nhận thức x x x x 

38   103 
Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL 

với các dụng cụ trợ giúp thích nghi 
x x x x 

  XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG         

      H. NỘI TIẾT         

39   122 
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 

2 mẫu không định lượng Insulin 
x x x   

  XXIII. HOÁ SINH         

      G. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37)         

40 228   Định lượng CRP x x x   

41 234   Đường máu mao mạch x x x   

 

2. Danh mục kỹ thuật vượt tuyến: 06 kỹ thuật 

Stt 

 TT 

theo 

TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

  2 3 
4 

A B C D 

  XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG         

    
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế trực tiếp 

điều trị cho người bệnh) 
        

1 4 Điều trị bằng từ trường x x     

2 12 Điều trị bằng Laser công suất thấp x x     

  XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG         

    H. NỘI TIẾT         
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3 119 
Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g 

Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén 
x x     

4 120 
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g 

Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén 
x x     

5 121 
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (100g 

Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén 
x x     

  XXIV. VI SINH         

    B. VIRUS         

    3. HIV         

6 175 HIV khẳng định (*) x x     
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